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                                            Thời gian : 150 phút( không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1điểm) Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu? 

Câu 2.(2điểm) Hãy giải thích tại sao trên Trái Đất luôn có hai mùa nóng lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm? 

Câu 3 (3 điểm) Trận đấu đầu tiên ở bảng A, vòng loại World Cup 2010, giữa Nam Phi và Mê-xi-cô  diễn ra lúc 21 giờ ngày 11/6/2010 theo giờ Việt Nam ( Việt Nam 105o Đ).Tính giờ trực tiếp tại các quốc gia sau:
	Vị trí
	Ấn Độ
	Ô-xtrây-li-a
	LB Nga
	Hoa Kì (Lôt Angiơ-let)

	Kinh độ
	75o Đ
	150o Đ
	45o Đ
	1200 T

	Giờ 
	?
	?
	?
	?

	Ngày tháng
	?
	?
	?
	?


Câu 4.(2điểm)   Giải thích tại sao khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với rất nhiều biển và vịnh biển nhưng lại có khí hậu khô hạn vào bậc nhất thế giới?

Câu 5. ( 3điểm)

a. Giới thực vật và động vật ở đới lạnh có những điểm đặc biệt nào?

b. Tại sao ở môi trường xích đạo ẩm có biên độ nhiệt trong năm nhỏ?

	Câu 6 (2điểm)

Dùa vµo h×nh vÏ sau ®©y vµ cho biÕt: 
a. Tªn cña lo¹i giã nµy?

b.  Thêi gian ho¹t ®éng, hướng giã, tÝnh chÊt cña lo¹i giã nµy?

c.  Lo¹i giã nµy ¶nh hưởng 
nh​ư thÕ nµo ®Õn ViÖt Nam?
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Câu 7. (3điểm)

   Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. Nguyên nhân nào làm cho sông ngòi nước ta có đặc điểm đó? Sông ngòi Việt Nam có giá trị kinh tế như thế nào?

Câu 8 (4 điểm)
 Cho bảng số liệu dưới đây về Tình hình tăng trưởng kinh tế một số nước Đông Nam Á

( % GDP tăng so với năm trước)

.

	Nước
	1990
	1994
	1996
	1998
	2000

	Việt Nam
	 5,1
	8,8
	9,3
	5,8
	6,7

	Thái Lan
	11,2
	9,0
	5,9
	- 10,8
	4,4

	Xin ga po
	8,9
	11,4
	7,6
	0,1
	9,9


· Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình tăng trưởng kinh tế một số nước Đông Nam Á trong thời kì 1990-2000.

· Nêu nhận xét và giải thích.
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 Câu 1. (1điểm). 

     - Bản đồ đó có tỉ lệ 1/700000
Câu 2. (2điểm)
- Trong quá trình chuyển động trên quỹ đạo hướng nghiêng và độ nghiêng của trục Trái Đất không đổi nên có lúc trái Đất ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.(1đ)

+ Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là  mùa nóng của nửa cầu đó. (0,5đ)

+ Nửa cầu nào không ngả về phía mặt Trời thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng. Lúc ấy là mùa lạnh ở nửa cầu đó. (0,5đ)

Câu 3  (3điểm)      (mỗi nước đúng 0,75điểm)

	Vị trí
	Ấn Độ
	Ô-xtrây-li-a
	LB Nga
	Hoa Kì (Lôt Angiơ-let)

	Kinh độ
	75o Đ
	150o Đ
	45o Đ
	1200 T

	Giờ 
	19
	0
	17
	6

	Ngày tháng
	11/6/2010
	12/6/2010
	11/6/2010
	11/6/2010


Câu 4 (2điểm)    

Khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với rất nhiều biển và vịnh biển nhưng lại có khí hậu khô nóng vào bậc nhất thế giới vì:

- Khu vực này có đường chí tuyến Bắc chạy qua làm cho khu vực quanh năm nằm dưới áp cao chí tuyến nên thời tiết quang mây, khó gây mưa.

- Tuy tiếp giáp với rất nhiều biển và vịnh biển nhưng địa hình khu vực có núi cao và cao nguyên bao bọc xung quanh ngăn cản ảnh hưởng của biển vào trong đất liền.

- Tiếp giáp các lục địa Phi và Á- Âu nên chịu ảnh hưởng của các khối khí lục địa khô...

Câu 5 (3 điểm)
   a.Giới thực vật và động vật ở đới lạnh có những điểm đặc biệt: 

Thực vật: (0.5đ)

       - Có khả năng phát triển nhanh trong mùa hạ ngắn ngủi.

       - Cây thấp lùn để tránh gió

Ví dụ: rêu, địa y….

Động vật: (1đ)

· Có lớp mỡ dày( hải cẩu, cá voi…), có lớp lông dày ( gấu trắng, tuần lôc…), lông không thấm nước ( chim cánh cụt), sống thành đàn, ngủ đông, di cư…

  b. (1,5đ)

     Môi trường xích đạo ẩm có biên độ nhiệt trong năm nhỏ vì  nằm trong khoảng 50B ->  50N

 nên quanh năm nhận được lượng nhiệt của Mặt Trời  lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch ít.

Câu 6 (2đ)

a.Gió mùa mùa hạ.(0,25đ)

b.Hoạt động trong mùa hạ, hướng chính TN, tính chất nóng ẩm mưa nhiều.(0,75đ)

c.Ảnh hưởng đến Việt Nam:

· Thuận lợi: Nóng ẩm mưa nhiều tạo điều kiện cho cây trồng phát triển nhanh, cung cấp nước tưới....(0,5đ)

· Khó khăn: Mưa nhiều, mưa tập trung gây lũ thiệt hại cho sản xuất và đời sống; xói mòn đất đai, sạt lở đất....) (0,5đ)
Câu 7. (3điểm)

  Đặc điểm (2đ)

· Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước do mưa nhiều.

· Hầu hết các sông nhỏ, ngắn, dốc do đồi núi chiếm ¾ diện tích, hẹp ngang.
· Sông chảy theo 2 hướng chính là TB-ĐN và vòng cung do phụ thuộc hướng của địa hình.

· Sông có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn do khí hậu nước ta cũng có 2 mùa : mưa và khô.

· Mang nhiều phù sa do địa hình dốc, mưa nhiều và mưa tập trung theo mùa.

  Giá trị kinh tế của sông: (1đ)

· Bồi đắp phù sa, cung cấp nước cho SX và sinh hoạt, phát triển du lịch, thủy điện, GTVT, khai thác và nuoi trồng thủy sản…

Câu 8 (4điểm)
· Vẽ biểu đồ chính xác, đẹp, khoa học, ghi chú đầy đủ ( 2,5đ)

· Nhận xét và giải thích đúng (1,5đ)









